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                                                        NHÂN DANH 

N                                       

  A  N NHÂN DÂN   NH   C LIÊU 

- T                                            

   m p  n –     t a phiên t a:  Ôn  Châu Văn Mỹ 

  c    m p  n:      Châu Minh N uyệt  

         Huỳnh Thị Kiều Anh 

- Th                Ôn  Lâm Trấn Thanh, Thư ký T a  n nhân dân t nh 

  c Li u  

-   i di n    n    m   t nhân dân   nh   c Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

Vũ Thị Xuy n, Ki m s t viên. 

N  y 28 th n  9 năm 2021  t i tr  s  T a  n nhân dân t nh   c Li u   t 

   ph c th m c n  khai v   n h nh s  ph c th m th   ý s : 75/2021/TLPT-HS 

ngày 16 tháng 8 năm 2021   i v i bị c o Lâm Trườn  A, do c  kh ng c o của 

bị c o   i v i   n  n h nh s  s  th m s : 24/2021/HSST ngày 12/7/2021 của 

Tòa án nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u. 

    c o có kháng cáo:  

LÂ   R Ờ      sinh n  y 20/4/1998 t i t nh   c Li u; Gi i tính: 

Nam; N i cư tr : Ấp T A   ã LĐ  huyện ĐH  t nh   c Li u; n hề n hiệp:   m 

thu ; tr nh  ộ học vấn: 8/12; dân tộc: kinh; t n  i o: kh n ; qu c tịch: Việt 

Nam; con  n  Lâm Văn D  sinh năm 1957 v  b  N uyễn Thị H  sinh năm 1957; 

bị c o chưa c  vợ  con  

Tiền  n: 01  ần  n  y 03/9/2019 bị To   n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh 

  c Li u ph t 01 năm tù về tội “Trộm cắp t i s n” theo b n  n s  

35/2019/HSST  bị c o chấp h nh  on  h nh ph t tù n  y 20/5/2020  chưa  ược 

xóa án tích. 

Tiền s : kh n   

Nhân thân: 

+ Ngày 06/5/2015 bị To   n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u ph t 

06 th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n” theo b n  n s  20/2015/HSST   

+ N  y 18/8/2015 bị To   n nhân dân thị  ã Gi  Rai  t nh   c Li u ph t 12 

th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n” theo b n  n s  50/2015/HSST. 

+ N  y 17/12/2015 bị To   n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u 

ph t 01 năm 03 th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n” theo b n  n s  

57/2015/HSST.  
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Tuy nhi n  03 tiền  n tr n bị c o ph m tội khi chưa  ủ 18 tuổi - không 

 ược  em    tiền  n v    m căn cứ   c  ịnh t i ph m  t i ph m n uy hi m  

 ị c o bị t m  iam (c  mặt)  

Người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan kháng cáo: Võ Minh Đ  sinh năm 

1999; Địa ch : ấp T H   ã LĐT  huyện ĐH  t nh   c Li u. (c  mặt) 

N   DU    Ụ   : 

Theo các t i  iệu c  tron  hồ s  v   n v  diễn biến t i phi n t a  nội dun  

v   n  ược t m tắt như sau: N  y 29/11/2020, Võ Minh Đư n    i  e m  t  

nhãn hiệu Su uki   o i Satria m u  anh  en  bi n ki m so t 94 1-496 83 t i nh  

anh r  t n  ùi Hữu N , sinh năm 1985 n   ấp T H   ã LĐT  huyện ĐH  t nh 

  c Li u     i bộ về nh   Đến kho n  06  iờ n  y 30/11/2020, Ng ph t hiện 

chiếc  e bị mất, tr nh b o s  việc  ến chính quyền  ịa phư n    

Do ch i chun  v i nhau v  biết Lâm Trườn  A nhận biết  ược  ặc  i m  e 

của m nh  do    Đ  ã nhắn tin cho A nhờ t m  e  i p thì A  ồn  ý  

Đến kho n  17  iờ cùn  n  y  A  iều khi n  e m  t  Satria của anh Đ vào 

qu n nhậu XYZ t i ấp LG  thị trấn HB nhờ anh Trần Thanh Gi    chủ qu n   i 

 e   n th nh ph  Hồ Chí Minh    ti u th  nhưn  Gi kh n   ồn  ý v  vậy A  ấy 

 e ch y  i  N hi n ờ  ây     e do ph m tội m  c , N uyễn Ho n  A1 là nhân 

vi n của qu n XYZ dùn   iện tho i di  ộn  ch p   i  e m  t  cùn  bi n s   e  

Ngày 03/12/2020  bị c o  ến C n  an huyện Đ n  H i  ầu th , khai nhận 

h nh vi ph m tội như sau “... đối tượng đó cũng n ìn t ấy tôi nên sợ tôi c o an  

Đ biết việc đối tượng này lấy trộm xe c o nên dừng xe lại và đến gặp tôi, lúc này 

tôi  ỏi “mày lấy trộm xe Đ  ả”, t ì đối tượng này nói “im, mày đừng nói c o ai 

biết tao với mày kiếm c ỗ gửi xe P ương  rang để đem xe đi Sài g n b n, b n 

được tao c o mày 15 triệu đồng”. Lúc này do tôi đang k ó k ăn kin  tế nên đã 

đồng ý cùng đối tượng này đem xe đi tìm c ỗ gửi lên Sài Gòn bán, trong lúc này 

đối tượng lấy trộm xe Đ lấy từ trong túi ra đưa c o tôi một triệu đồng là tiền 

đưa trước c o việc giúp đem xe đi tiêu t ụ, nếu tiêu t ụ được sẽ đưa số tiền c n 

lại c o tôi, lúc này tôi n ận 1 triệu đồng xong t ì tôi kêu đối tượng đưa xe trộm 

c a Đ để tôi đem qua qu n XYZ đối diện bên đường quốc lộ 1A để n ờ người 

quản lý trong qu n đón xe P ương  rang gửi dùm, tôi điều k iển xe lấy trộm 

đậu trước qu n và đi vào gặp 02 người làm và quản lý trong quán, tôi có quen 

do có n ậu ở qu n này n iều lần và trực tiếp n ờ người tên Gi đón xe P ương 

 rang rồi đem xe trộm được lên xe để đem đi Sài G n dùm, n ưng người này 

k ông đồng ý.  ôi đã đi qua nói với người t an  niên lấy trộm là người ta k ông 

c  u gửi dùm, lúc này sợ b o Công an nên tôi điều k iển c iếc xe trộm c a Đ 

cùng với t an  niên này điều k iển xe đi t u t o t, lẫn trốn....” 
T i   n  n h nh s  s  th m s : 24/2021/HSST ngày 12/7/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Đ n  H i, t nh   c Li u quyết  ịnh:  

1  Tuy n b  bị c o Lâm Trườn  A ph m tội “Ti u th  t i s n do n ười 

kh c ph m tội m  c ”   

2  Căn cứ kho n 1 Điều 323;  i m s kho n 1  kho n 2 Điều 51;  i m h 

kho n 1 Điều 52  Điều 38  ộ  uật H nh s   X  ph t bị c o Lâm Trườn  A 02 
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(hai) năm tù  thời h n tù  ược tính từ ngày 03/12/2020. 

3  Căn cứ  i m b kho n 1 Điều 47  ộ  uật H nh s ;  i m b kho n 2 Điều 

106  ộ  uật T  t n  h nh s :  uộc bị c o Lâm Trườn  A nộp n ân s ch nh  

nư c s  tiền thu  ợi bất chính 1 000 000  ồn . 

Ngoài ra, B n  n s  th m c n tuy n về  n phí v  quyền kh n  c o theo 

quy  ịnh ph p  uật  

Sau khi xét x  s  th m, ngày 26/7/2021, bị cáo Lâm Trường A c    n 

kháng cáo xin gi m nhẹ hình ph t, xem xét l i việc buộc bị cáo nộp ngân sách 

nh  nư c s  tiền thu lợi bất chính 1.000.000 . Ông Võ Minh Đ yêu cầu Tòa án 

cấp phúc th m buộc bị cáo ph i có trách nhiệm bồi thường chiếc xe hiệu Satria 

có giá trị theo  ịnh  i     54 900 000   

T i phiên tòa phúc th m, bị cáo và Võ Minh Đ vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo.  

Đ i diện Viện ki m sát nhân dân t nh B c Liêu phát bi u quan  i m tranh 

luận: Chấp nhận   n kh n  c o của bị cáo và Võ Minh Đ là hợp lệ. Về nội 

dung: cấp s  th m  ã tuy n ph t bị cáo mức  n 02 năm tù    tư n   ứng v i tính 

chất, mức  ộ và hành vi ph m tội của bị cáo. B n thân bị cáo nhiều lần th c hiện 

hành vi ph m tội về xâm ph m quyền s  hữu. T i phiên tòa bị cáo không có tình 

tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  m i. Bên c nh     việc Võ Minh Đ bị mất 

trộm là không ph i do bị cáo th c hiện hành vi ph m tội nên không th  buộc bị 

cáo bồi thường. Nhưn  t i phiên tòa, bị c o cũn   ồng ý bồi thường một phần 

cho Võ Minh Đ nên cần ghi nhận ý kiến của bị cáo. Do      ề nghị Hội  ồng xét 

x  áp d n   i m a, b kho n 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 Bộ luật T  t ng 

hình s : Không chấp nhận kháng cáo xin gi m nhẹ hình ph t của bị cáo; chấp 

nhận một phần kháng cáo của Võ Minh Đ về việc yêu cầu bồi thường; s a b n 

án hình s  s  th m s  24/2021/HSST ngày 12/7/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ n  H i, t nh B c Liêu về phần trách nhiệm dân s . 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Tr n c  s  nội dun  v   n  căn cứ v o c c t i  iệu tron  hồ s  v   n  ã  ược 

tranh t n  t i phi n t a  Hội  ồn    t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Đ n kh n  c o của bị c o và Võ Minh Đ   n  về th  thức v  thời h n; 

do    Hội  ồn    t     em   t   i i quyết theo tr nh t  ph c th m  

[2] T i phi n t a ph c th m  bị c o thừa nhận c  h nh vi  i p sức cho 

n ười thanh ni n (kh n  rõ họ t n v   ịa ch ) ti u th   e m  t  nhãn hiệu 

Su uki   o i Satria bi n ki m so t 94B1 – 496 83 của Võ Minh Đ t i ấp LG  thị 

trấn HB  huyện HB  t nh   c Li u    c  diễn ra. 

Do     Hội  ồn    t    ph c th m c  căn cứ   c  ịnh   n  n h nh s  s  

th m s  24/2021/HSST ngày 27/8/2021 của T a  n nhân dân huyện Đ n  H i, 

t nh   c Li u  ã tuy n ph t bị c o v i mức  n 02 (hai) năm tù về tội “Ti u th  

t i s n do n ười kh c ph m tội m  c ” theo quy  ịnh t i kho n 1 Điều 323  ộ 

 uật h nh s       n  n ười    n  tội v  kh n  oan sai  
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 [3]  ị c o c   ầy  ủ năn    c chịu tr ch nhiệm h nh s   bị cáo nhận 

thức  ược xe m  t  nhãn hiệu Su uki   o i Satria    t i s n bất chính  do n ười 

kh c th c hiện h nh vi ph m tội m  c  - b i  ẽ chính bị c o  ã  i t m  e giúp 

cho Võ Minh Đ nhưn  khi  ược n ười thanh ni n nhờ t m chỗ ti u th  xe và sẽ 

chia tiền th  bị cáo  ồn  ý cùn  th c hiện tội ph m  ược quy  ịnh t i Điều 323 

 ộ  uật h nh s   Do    cần c ch  y bị c o ra khỏi  ời s n   ã hội một thời  ian 

nhất  ịnh nhằm ph n  n ừa chun  tron   ã hội  

X t thấy Tòa  n cấp s  th m  ã tuyên ph t bị c o mức  n 02 (hai) năm tù    

tư n   ứn  v i tính chất  mức  ộ  h nh vi ph m tội của bị c o  T i phi n t a 

ph c th m  bị c o kh n  c  bổ sun  t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  m i 

cho n n kh n  c  căn cứ chấp nhận kh n  c o  in  i m nhẹ h nh ph t của bị 

cáo. 

[4] Đ i v i kh n  c o y u cầu bị c o ph i c  tr ch nhiệm bồi thườn  cho 

Võ Minh Đ s  tiền 54 900 000 : Xét  ời khai của bị c o v  nhữn  n ười   m 

chứn   ều th  hiện ch  c  một m nh bị c o tr c tiếp man   e  ến qu n XYZ v i 

m c  ích nhờ Trần Thanh Gi giúp   i  e m  t    n Sài Gòn nhưn  Gi từ ch i; 

sau    bị c o man   e  i  âu v    m    th  ch  c  duy nhất  ời khai bị c o th  

hiện; không có chứn  cứ chứn  minh việc bị c o  ã tr   e cho n ười kh c. Do 

    Hội  ồn    t    c  căn cứ   c  ịnh xe m t  của Võ Minh Đ là do bị c o 

tr c tiếp qu n  ý  s  d n  v    m mất  Đồn  thời  t i phi n t a bị c o  ồn  ý bồi 

thườn  một phần tr ch nhiệm dân s  cho Võ Minh Đ. V  vậy  cần buộc bị c o 

Lâm Trườn  A ph i c  tr ch nhiệm bồi thườn  cho Võ Minh Đ  i  trị t i s n 

theo  ịnh  i     54 900 000  theo quy  ịnh t i kho n 1 Điều 166; Điều 585 v  

kho n 1 Điều 589  ộ  uật Dân s   

Kho n 1 Điều 166  ộ  uật Dân s  quy  ịnh “    sở  ữu, c   t ể có quyền 

k  c đối với tài sản có quyền đ i lại tài sản từ người c iếm  ữu, người sử dụng 

tài sản, người được lợi về tài sản k ông có căn cứ p  p luật.” 

Điều 585  ộ  uật Dân s  quy  ịnh “  iệt  ại t ực tế p ải được bồi t ường 

toàn bộ và k p t ời.   c bên có t ể t ỏa t uận về mức bồi t ường,  ìn  t ức bồi 

t ường bằng tiền, bằng  iện vật  oặc t ực  iện một công việc, p ương t ức bồi 

t ường một lần  oặc n iều lần, trừ trường  ợp p  p luật có quy đ n  k  c”.  

Kho n 1 Điều 589  ộ  uật Dân s  quy  ịnh “ ài sản b  mất, b    y  oại 

 oặc b   ư  ỏng”. 

[2.2.3] Qu  tr nh  iều tra  bị c o khai c  nhận 1 000 000  từ n ười th c 

hiện h nh vi  ấy trộm  e của Võ Minh Đ v   ã tr    i s  tiền n y n ay sau   . 

Tuy nhiên  n o i  ời khai của bị c o th  c  quan  iều tra kh n  chứn  minh 

 ược việc bị c o c  nhận v  tr  s  tiền 1 000 000  cho n ười th c hiện h nh vi 

trộm cắp  e    n c nh   , t i phi n t a ph c th m  bị c o  ồn  ý bồi thườn  

một phần tr ch nhiệm dân s  cho Đ  V  vậy c  căn cứ chấp nhận nội dun  kh n  

c o của bị c o về việc kh n   p d n  biện ph p tư ph p buộc bị c o nộp n ân 

s ch s  tiền thu  ợi bất chính 1 000 000  (một triệu  ồn ). 

 [3] Từ nhữn  nhận  ịnh n u tr n, có căn cứ chấp nhận một phần  ời  ề 

n hị của   i diện Viện ki m s t t nh   c Liêu theo hư n  s a b n  n h nh s  s  
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th m của T a  n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u về phần tr ch nhiệm 

dân s   

[4] Về  n phí:  

[4 1]  ị c o Lâm Trườn  A kh n  ph i chịu  n phí h nh s  ph c th m theo 

quy  ịnh t i kho n 2 Điều 21;  i m h kho n 2 Điều 23 N hị quyết 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban thườn  v  Qu c hội. 

[4 2] Căn cứ kho n 3 Điều 21; kho n 2 Điều 26 N hị quyết 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban thườn  v  Qu c hội  bị c o 

ph i nộp  n phí dân s  c   i  n  ch 2 745 000 .  

[5] C c phần Quyết  ịnh kh c của   n  n h nh s  s  th m kh n  bị kh n  

cáo, khán  n hị  ã c  hiệu   c ph p  uật k  từ n  y hết thời h n kh n  c o  

kh n  n hị   

V  c c  ẽ tr n  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ  i m b kho n 1 Điều 355;  i m a kho n 1 v   i m b kho n 2 Điều 

357 của  ộ  uật T  t n  h nh s    

Kh n  chấp nhận kh n  c o  in  i m nhẹ h nh ph t   i v i bị c o; 

Chấp nhận kh n  c o về việc kh n   p d n  biện ph p tư ph p   i v i bị 

cáo Lâm Trườn  A và kh n  c o y u cầu bồi thườn  thiệt h i của Võ Minh Đ, 

S a một phần b n  n h nh s  s  th m s  24/2021/HS-ST ngày 12/7/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u. 

1.  Tuy n b  bị c o Lâm Trườn  A ph m tội“Tiêu t ụ tài sản do người 

k  c p ạm tội mà có”.   

2.  Căn cứ kho n 1 Điều 323;  i m s kho n 1  2 Điều 51;  i m h kho n 1 

Điều 52  ộ  uật H nh s   X  ph t bị c o Lâm Trườn  A 02 (hai) năm tù. Thời 

h n chấp h nh  n ph t tù  ược tính k  từ n  y 03/12/2020. 

3. Về tr ch nhiệm dân s :  p d n  kho n 1 Điều 166; Điều 585; kho n 1 

Điều 589  ộ  uật Dân s : bị c o Lâm Trườn  A ph i c  n hĩa v  bồi thườn  

cho Võ Minh Đ s  tiền 54 900 000  (năm mư i b n triệu chín trăm n  n  ồn )  

K  từ n  y c    n y u cầu thi h nh  n của n ười  ược thi h nh  n cho 

 ến khi thi h nh  n  on  c c kho n tiền tr n  ây  h n  th n  n ười ph i thi 

h nh  n c n ph i chịu th m tiền  ãi của s  tiền c n ph i thi h nh  n theo  ãi suất 

ph t sinh do chậm th c hiện n hĩa v  tr  tiền theo quy  ịnh t i Điều 357 v  

kho n 2 Điều 468 của  ộ  uật Dân s  năm 2015 tư n  ứn  v i thời  ian chưa 

thi hành án. 

Tron  trườn  hợp b n  n  quyết  ịnh  ược thi h nh theo quy  ịnh t i Điều 

2 Luật thi h nh  n dân s  th  n ười  ược thi h nh  n dân s   n ười ph i thi h nh 

 n dân s  c  quyền thỏa thuận thi h nh  n  quyền y u cầu thi h nh  n  t  n uyện 

thi h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo quy  ịnh t i c c Điều 6  7 v  9 
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Luật thi h nh  n dân s ; thời hiệu thi h nh  n  ược th c hiện theo quy  ịnh 

t i Điều 30 Luật thi h nh  n dân s   

5. Về  n phí: bị c o ph i nộp 2 745 000   n phí dân s  c   i  n  ch và 

không ph i nộp  n phí h nh s  ph c th m. 

6. C c phần quyết  ịnh kh c của b n  n không có khán  c o  kh n  n hị c  

hiệu   c ph p  uật k  từ n  y hết thời h n kh n  c o  kh n  n hị  

  n  n h nh s  ph c th m c  hiệu   c ph p  uật k  từ n  y tuy n  n  

 

                .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
                                                                              Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
                                                                                       

 

 

        (Đã ký) 

 

 

                                   âu  ăn  ỹ                 

 

Nơ    ậ   
- VKSND t nh   c Li u (02 b n); 

-  h n  hồ s  C n  an t nh   c Li u (01 b n); 

- TAND H  Đ n  H i (02 b n);  

- VKSND H Đ n  H i (01 b n) 

- CQĐT H  Đ n  H i (01 b n); 

- Chi c c THA dân s  H  Đ n  H i (01 b n); 

- S  Tư ph p t nh   c Li u (1 b n);  

-  ị c o (01 b n); 

- Lưu: HS  THS  THCT   


